
STT Mã số NPP Họ tên Đào tạo viên Hình thức Thời gian đào tạo Kết quả đào tạo Ngày phát thẻ Số thẻ thành viên

1 75243275 TRẦN THỊ ĐIỀM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 28/10/2024 Đạt 29/10/2024 75243275

2 75302458 PHÙNG THỊ YẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/10/2024 Đạt 30/10/2024 75302458

3 75303038 TRẦN THỊ XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/10/2024 Đạt 30/10/2024 75303038

4 75303039 TRƯƠNG THỊ MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/10/2024 Đạt 30/10/2024 75303039

5 75304303 DƯƠNG THỊ NHƯ HOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/10/2024 Đạt 30/10/2024 75304303

6 75303812 ĐINH THỊ BÍCH THỦY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/10/2024 Đạt 30/10/2024 75303812

7 75303811 HOÀNG THỊ KHUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/10/2024 Đạt 31/10/2024 75303811

8 75303480 ĐINH THỊ THU TRANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/10/2024 Đạt 31/10/2024 75303480

9 75303792 LÊ THỊ QUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/10/2024 Đạt 31/10/2024 75303792

10 75304327 HOÀNG THỊ LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/10/2024 Đạt 31/10/2024 75304327

11 75304325 ĐẶNG THỊ CẨM HƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/10/2024 Đạt 31/10/2024 75304325

12 75304324 NGUYỄN KIM HIẾU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/10/2024 Đạt 31/10/2024 75304324

13 75303806 LƯU XUÂN THẮNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/10/2024 Đạt 31/10/2024 75303806

14 75303790 NGUYỄN THỊ TỊNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/10/2024 Đạt 31/10/2024 75303790

15 75303815 ĐẶNG VĂN KHIÊM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 31/10/2024 Đạt 01/11/2024 75303815

16 75303805 NGUYỄN THỊ LƯU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 31/10/2024 Đạt 01/11/2024 75303805

17 75304220 TRẦN THỊ HỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 31/10/2024 Đạt 01/11/2024 75304220

18 75303791 HƯỚNG XUÂN THẠCH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 31/10/2024 Đạt 01/11/2024 75303791

19 75303040 LÊ THỊ HẰNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 31/10/2024 Đạt 01/11/2024 75303040

20 75304214 HÀ THỊ HUẾ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 31/10/2024 Đạt 01/11/2024 75304214

21 75301198 TRẦN THỊ THÚY VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 01/11/2024 Đạt 04/11/2024 75301198

22 75303817 ĐỖ ĐÌNH BÀI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 01/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303817

23 75304229 PHẠM THỊ OANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 01/11/2024 Đạt 04/11/2024 75304229

24 75303793 NGUYỄN THỊ BÁCH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 01/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303793

25 75303809 ĐOÀN THỊ THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 01/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303809

26 75301197 NGUYỄN THỊ TUYẾT LIÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 01/11/2024 Đạt 04/11/2024 75301197

27 75303041 MAI THỊ THAO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 01/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303041

28 75303794 PHẠM QUỐC HẢI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303794

29 75304281 NHỮ THỊ THỦY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/11/2024 Đạt 04/11/2024 75304281

30 75304251 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/11/2024 Đạt 04/11/2024 75304251

31 75303823 VŨ THỊ THANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303823

32 75303482 TRẦN THỊ TỚI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303482

33 75303810 TRƯƠNG THỊ KIM HOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303810

34 75303816 VŨ THỊ ÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303816

35 75303819 NGUYỄN THU HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303819

36 75304334 NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/11/2024 Đạt 04/11/2024 75304334

37 75304328 VƯƠNG VĂN TUẤN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/11/2024 Đạt 04/11/2024 75304328

38 75303233 TRẦN THỊ THỊCH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303233
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39 75299732 ĐÀO BÍCH NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/11/2024 Đạt 04/11/2024 75299732

40 75302930 PHẠM THỊ HỮU PHƯỚC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/11/2024 Đạt 04/11/2024 75302930

41 75303863 LÊ XUÂN ĐỀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/11/2024 Đạt 04/11/2024 75303863

42 75302884 NGÔ DUY ĐĂNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/11/2024 Đạt 04/11/2024 75302884

43 75303824 NGUYỄN THỊ HỢP TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/11/2024 Đạt 05/11/2024 75303824

44 75303825 PHẠM HỒNG CƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/11/2024 Đạt 05/11/2024 75303825

45 75243244 HOÀNG THỊ THOI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/11/2024 Đạt 05/11/2024 75243244

46 75303821 VINH THỊ SEN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/11/2024 Đạt 05/11/2024 75303821

47 75309659 TRẦN THỊ HUẾ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75309659

48 75303042 HOÀNG THỊ CÚC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75303042

49 75309660 NGUYỄN THỊ THIỆN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75309660

50 75304282 NGUYỄN VĂN DŨNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75304282

51 75303865 NGUYỄN THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75303865

52 75303808 NGUYỄN VIẾT LỄ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75303808

53 75304077 NGUYỄN THỊ VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75304077

54 75304100 KHỔNG THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75304100

55 75243259 TRẦN THỊ THU HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75243259

56 75304097 KIỀU CAO LỢI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75304097

57 75304601 NGUYỄN THỊ TƯỞNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/11/2024 Đạt 06/11/2024 75304601

58 75302428 PHÙNG KHẮC ĐIỂM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/11/2024 Đạt 07/11/2024 75302428

59 75303338 LÊ THÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/11/2024 Đạt 07/11/2024 75303338

60 75303866 TRỊNH VĂN DƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/11/2024 Đạt 07/11/2024 75303866

61 75304528 TRẦN THẾ TẤT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/11/2024 Đạt 07/11/2024 75304528

62 75304252 ĐINH TÚ LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/11/2024 Đạt 07/11/2024 75304252

63 75303690 TRẦN NGỌC SÁNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/11/2024 Đạt 07/11/2024 75303690

64 75304253 TRẦN MẠNH HÙNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/11/2024 Đạt 07/11/2024 75304253

65 75304316 PHẠM VĂN HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/11/2024 Đạt 07/11/2024 75304316

66 75302831 ĐINH THỊ HƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/11/2024 Đạt 07/11/2024 75302831

67 75303871 NGUYỄN THỊ BÌNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/11/2024 Đạt 08/11/2024 75303871

68 75303826 NGUYỄN HỮU CHÍ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/11/2024 Đạt 08/11/2024 75303826

69 75303867 LÊ THỊ HƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/11/2024 Đạt 08/11/2024 75303867

70 75303043 PHẠM TUẤN ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/11/2024 Đạt 08/11/2024 75303043

71 75304256 NGUYỄN THỊ THANH HẢI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/11/2024 Đạt 08/11/2024 75304256

72 75303853 VŨ THỊ LÝ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/11/2024 Đạt 08/11/2024 75303853

73 75303827 ĐOÀN THỊ TỚI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/11/2024 Đạt 08/11/2024 75303827

74 75304094 TRẦN THỊ TÚ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/11/2024 Đạt 08/11/2024 75304094

75 75299535 PHẠM QUANG ĐĂNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/11/2024 Đạt 08/11/2024 75299535

76 75303248 ĐỖ THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303248

77 75303246 NGUYỄN TIẾN LUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303246

78 75303483 HÀ THỊ NĂM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303483

79 75304501 LÊ VĂN VĨNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75304501

80 75303869 ĐỖ THỊ MAI ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303869

81 75304603 NGUYỄN ĐÌNH THẾ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75304603
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82 75299800 ĐÀO THỊ DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75299800

83 75303044 NGUYỄN THANH TÙNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303044

84 75303828 ĐÀO THỊ CÚC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303828

85 75303829 BÙI THỊ HẢI YẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303829

86 75304602 VƯƠNG THỊ SOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75304602

87 75303859 KHUẤT THỊ HUẤN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303859

88 75303868 VŨ ĐÌNH TUẤN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303868

89 75303858 TỐNG THỊ HỒNG THỦY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303858

90 75299713 HOÀNG THỊ THÚY LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75299713

91 75303881 BẠCH THỊ VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303881

92 75304502 CHÂU ĐÌNH HUY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75304502

93 75304604 LÊ VĂN CHIẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75304604

94 75303484 HOÀNG THỊ DƯ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303484

95 75302931 NGUYỄN THỊ THIỆN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75302931

96 75304258 HOÀNG THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75304258

97 75304503 ĐẶNG THỊ DIỆU LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75304503

98 75303856 NGUYỄN THỊ HOÀI LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303856

99 75302881 NGUYỄN THỊ THANH MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/11/2024 Đạt 11/11/2024 75302881

100 75301909 NGUYỄN THANH QUANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/11/2024 Đạt 11/11/2024 75301909

101 75303818 NGUYỄN QUANG HƯNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303818

102 75303485 NGÔ THỊ LIÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303485

103 75303131 NGUYỄN THỊ LÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303131

104 75303908 PHẠM THỊ NGOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303908

105 75303882 CẤN THỊ NHUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303882

106 75303410 LÝ THỊ NỮ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/11/2024 Đạt 11/11/2024 75303410

107 75304335 DƯƠNG THỊ VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/11/2024 Đạt 12/11/2024 75304335

108 75303909 TRẦN THỊ THƠM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/11/2024 Đạt 12/11/2024 75303909

109 75304259 LÊ THỊ PHƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75304259

110 75304329 HOÀNG ANH TIẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75304329

111 75304526 NGUYỄN THẾ AN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75304526

112 75304525 TRẦN KHẢI HOÀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75304525

113 75299720 PHAN THỊ TUYẾT MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75299720

114 75304606 NGUYỄN NGỌC THỐNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75304606

115 75301910 NGÔ THỊ KIM CHUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75301910

116 75303759 LÊ THỊ SƠN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75303759

117 75303132 TRẦN THỊ PHƯỢNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75303132

118 75303831 TRẦN THỊ DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75303831

119 75303832 NGUYỄN THỊ THU HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75303832

120 75303833 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/11/2024 Đạt 13/11/2024 75303833

121 75301908 HOÀNG THỊ MINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/11/2024 Đạt 14/11/2024 75301908

122 75303861 TRẦN THỊ CÚC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/11/2024 Đạt 14/11/2024 75303861

123 75304283 TRẦN THỊ KIM HUẾ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/11/2024 Đạt 14/11/2024 75304283

124 75303857 TRẦN THỊ HÒA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/11/2024 Đạt 14/11/2024 75303857

125 75303883 CAO NGỌC ƯNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/11/2024 Đạt 14/11/2024 75303883



STT Mã số NPP Họ tên Đào tạo viên Hình thức Thời gian đào tạo Kết quả đào tạo Ngày phát thẻ Số thẻ thành viên

126 75303133 PHẠM THỊ HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/11/2024 Đạt 14/11/2024 75303133

127 75299740 NGUYỄN THỊ BẮC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/11/2024 Đạt 14/11/2024 75299740

128 75303884 ĐẶNG THỊ QUÝ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/11/2024 Đạt 14/11/2024 75303884

129 75304513 PHẠM VĂN CHUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/11/2024 Đạt 15/11/2024 75304513

130 75303910 NGUYỄN THỊ ÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/11/2024 Đạt 15/11/2024 75303910

131 75304336 QUÁCH THỊ TRANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/11/2024 Đạt 15/11/2024 75304336

132 75304340 BÙI THỊ TỐ QUỲNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/11/2024 Đạt 15/11/2024 75304340

133 75304182 TRẦN THỊ LÝ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/11/2024 Đạt 15/11/2024 75304182

134 75304607 GIANG THỊ THU HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/11/2024 Đạt 15/11/2024 75304607

135 75303887 ĐINH THỊ THÊM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/11/2024 Đạt 15/11/2024 75303887

136 75303885 TÔ THỊ LỘC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303885

137 75304187 NGUYỄN THỊ HẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/11/2024 Đạt 18/11/2024 75304187

138 75303886 KHUẤT THỊ QUÝ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303886

139 75303134 TÔ THỊ QUỲNH NGA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303134

140 75301076 PHÙNG THỊ CÔI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/11/2024 Đạt 18/11/2024 75301076

141 75303336 NGUYỄN VĂN CẢNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303336

142 75304608 TRẦN THỊ LƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/11/2024 Đạt 18/11/2024 75304608

143 75299729 TẠ THỊ THU HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/11/2024 Đạt 18/11/2024 75299729

144 75304609 NGUYỄN THỊ DUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/11/2024 Đạt 18/11/2024 75304609

145 75303913 HOÀNG THỊ HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303913

146 75303337 TRẦN VIẾT MỴ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303337

147 75304339 LÊ THỊ HỒNG NHUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/11/2024 Đạt 18/11/2024 75304339

148 75303888 NGUYỄN THỊ THẮM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303888

149 75304341 NGUYỄN THỊ XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/11/2024 Đạt 18/11/2024 75304341

150 75302891 ĐỖ THỊ DƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/11/2024 Đạt 18/11/2024 75302891

151 75299539 NGUYỄN THỊ NGUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/11/2024 Đạt 18/11/2024 75299539

152 75303891 NGUYỄN THỊ HẰNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303891

153 75303890 PHẠM VĂN KỶ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303890

154 75301882 PHẠM VĂN THẮNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/11/2024 Đạt 18/11/2024 75301882

155 75303892 TRẦN THỊ XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303892

156 75301077 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/11/2024 Đạt 18/11/2024 75301077

157 75303838 HÀ TRUNG KIÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/11/2024 Đạt 18/11/2024 75303838

158 75302192 HOÀNG THỊ BIỂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/11/2024 Đạt 18/11/2024 75302192

159 75304331 PHƯƠNG THỊ THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/11/2024 Đạt 18/11/2024 75304331

160 75304537 PHAN KIM ĐỈNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 18/11/2024 Đạt 19/11/2024 75304537

161 75303340 LƯƠNG THỊ NHẬT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 18/11/2024 Đạt 19/11/2024 75303340

162 75299731 PHẠM THỊ THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 18/11/2024 Đạt 19/11/2024 75299731

163 75300616 NGUYỄN ĐỨC QUANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 18/11/2024 Đạt 19/11/2024 75300616

164 75303835 HÀ VĂN TOÁN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 18/11/2024 Đạt 19/11/2024 75303835

165 75301883 PHẠM XUÂN BẢN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75301883

166 75303837 NGUYỄN THỊ LONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75303837

167 75304284 VŨ THỊ DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75304284

168 75303486 NGUYỄN THỊ NGÀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75303486

169 75303840 NGÔ THỊ HỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75303840
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170 75304605 NGUYỄN HỮU TÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75304605

171 75303487 NGUYỄN THỊ HẰNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75303487

172 75302932 LÊ TRƯỜNG XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75302932

173 75303889 HOÀNG THỊ THI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75303889

174 75304536 NGUYỄN THỊ TRÍ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75304536

175 75304611 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75304611

176 75304194 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75304194

177 75304610 VŨ THỊ LIÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75304610

178 75303813 PHAN THỊ THÚY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75303813

179 75304193 HOÀNG GIA KHIÊM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75304193

180 75304192 NGUYỄN TRUNG HÒA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75304192

181 75304199 TRẦN THỊ TUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/11/2024 Đạt 20/11/2024 75304199

182 75303894 LÊ THỊ HUỆ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75303894

183 75303893 TRƯƠNG THỊ ĐOAN TRANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75303893

184 75304195 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304195

185 75304345 PHAN VĂN ĐÂU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304345

186 75304347 PHẠM THỊ XIM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304347

187 75304612 KHUẤT THỊ SÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304612

188 75304709 NGÔ VĂN HÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304709

189 75301200 ĐỒNG THỊ XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75301200

190 75299743 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75299743

191 75304198 NGUYỄN THỊ PHÚ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304198

192 75304330 NGUYỄN THỊ HOÀI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304330

193 75304285 NGUYỄN THỊ LỮ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304285

194 75304547 BÙI THỊ HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304547

195 75303841 PHẠM THỊ OANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75303841

196 75304197 LÊ THỊ HƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75304197

197 75303842 VŨ THỊ THANH NHÀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/11/2024 Đạt 21/11/2024 75303842

198 75303843 TRẦN MINH THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/11/2024 Đạt 22/11/2024 75303843

199 75303844 TRẦN THỊ THU HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/11/2024 Đạt 22/11/2024 75303844

200 75303873 PHAN ANH TÀI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/11/2024 Đạt 22/11/2024 75303873

201 75303872 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/11/2024 Đạt 22/11/2024 75303872

202 75301199 PHAM THI ÚT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/11/2024 Đạt 22/11/2024 75301199

203 75304348 NGUYỄN THỊ MINH LÝ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/11/2024 Đạt 22/11/2024 75304348

204 75303845 CỔ THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/11/2024 Đạt 22/11/2024 75303845

205 75304550 NGUYỄN THỊ LỘC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304550

206 75304349 LÊ THỊ THÙY TRINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304349

207 75303932 TRẦN ANH TÚ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303932

208 75303488 HOÀNG TRANG ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303488

209 75304549 NGUYỄN THỊ LÝ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304549

210 75303896 NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303896

211 75303895 NGUYỄN THỊ TÚC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303895

212 75303897 NGUYỄN THỊ CHÂU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303897

213 75303846 NGUYỄN ANH DUY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303846
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214 75304342 HỨA THỊ THÚY KIỀU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304342

215 75304343 NGUYỄN THỊ LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304343

216 75299551 TRƯƠNG THỊ HOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75299551

217 75303914 LÒ THỊ HOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303914

218 75303875 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303875

219 75303860 HOÀNG THỊ BỘ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303860

220 75304554 LÊ THỊ XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304554

221 75302934 TRẦN THỊ HẰNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75302934

222 75302933 NGUYỄN THỊ THƠM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75302933

223 75303045 TRỊNH THỊ TÂM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303045

224 75301288 TRƯƠNG THỊ HỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75301288

225 75304551 CHU THỊ VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304551

226 75304350 LÃ THỊ MỘNG THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304350

227 75301078 LẠI THỊ MỸ LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/11/2024 Đạt 25/11/2024 75301078

228 75304504 TRẦN KIM YẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304504

229 75304868 NGUYỄN THÁI LONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304868

230 75303900 TRẦN THỊ MINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303900

231 75303849 NGUYỄN THỊ GẤM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303849

232 75303848 NGUYỄN HÙNG DŨNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303848

233 75304553 NGUYỄN THỊ THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304553

234 75301293 NGUYỄN THỊ LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75301293

235 75303899 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303899

236 75303847 HOÀNG TIẾN THÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303847

237 75304559 NGUYỄN THỊ ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304559

238 75304613 KIỀU THỊ ĐOAN TRANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304613

239 75304555 TRẦN THỊ HOÀNG YẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304555

240 75304557 VŨ THỊ THÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75304557

241 75303874 PHẠM THỊ THANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75303874

242 75301079 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/11/2024 Đạt 25/11/2024 75301079

243 75304615 PHẠM THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304615

244 75304286 NGUYỄN THỊ MÝ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304286

245 75304184 NGUYỄN THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304184

246 75304851 HÀ THỊ SÁU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304851

247 75304614 NGUYỄN THỊ NHUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304614

248 75304617 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304617

249 75304552 NGUYỄN THỊ MẬU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304552

250 75304196 LÊ THỊ THƠ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304196

251 75301289 LƯƠNG THỊ KIM THANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75301289

252 75304852 PHAN KIM PHỤNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304852

253 75304901 VŨ VĂN ĐẠT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304901

254 75302880 PHẠM TẤT THÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75302880

255 75304535 CAO NGUYỄN LÊ NA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304535

256 75304616 NGUYỄN THẾ THÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304616

257 75303490 ĐỖ MINH NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75303490
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258 75303491 LA THỊ MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75303491

259 75304618 ĐÀM THỊ THỦY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304618

260 75304530 LÊ THỊ THUỶ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304530

261 75304619 NGUYỄN NGỌC KHOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304619

262 75304529 PHẠM THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304529

263 75302935 NGUYỄN VĂN AN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75302935

264 75303493 KIỀU THỊ KIM HƯNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75303493

265 75303047 NGUYỄN VĂN LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75303047

266 75304712 ĐINH THỊ DUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304712

267 75303494 MAI THỊ THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75303494

268 75304620 NGUYỄN THỊ BÍCH NGA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304620

269 75304563 TRẦN QUỐC BÌNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304563

270 75302832 LƯƠNG THANH TÙNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75302832

271 75304564 ĐẶNG NGỌC BÍCH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304564

272 75304558 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/11/2024 Đạt 26/11/2024 75304558

273 75304565 TRẦN ĐĂNG BÍCH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75304565

274 75304853 ĐẶNG KIM CHI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75304853

275 75304190 LÊ THỊ HÒA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75304190

276 75304854 NGÔ THỊ THU HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75304854

277 75304346 BÙI THỊ THOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75304346

278 75303877 KIỀU VĂN LUẬN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75303877

279 75304170 TRẦN THỊ MỸ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75304170

280 75304169 PHẠM VĂN HOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75304169

281 75304566 TĂNG THỊ THE TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75304566

282 75304344 ĐINH THỊ DƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/11/2024 Đạt 27/11/2024 75304344


